
 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

 

Câu 
MÃ ĐỀ 

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 

1 A B C B C A D A B B B A 

2 B A B C C D A D B D B A 

3 B A C C A C C B A D A D 

4 C B D C D D D C A A C A 

5 A D A D B B A A A C D A 

6 A C A A B A B C D A A D 

7 D A B B B B C D D D D B 

8 C C D D A C B C C B D D 

9 C D A C B B A B D C B C 

10 A D D A B B D D A A B B 

11 A C C C D D B A B C A A 

12 D B C B A A C A C A B C 

13 D B A B C C D A D B B C 

14 D A A A B A D B A A C B 

15 B A B D D B C B C B C A 
 

 

Câu 
MÃ ĐỀ 

513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 

1 B A B D D A B A A C A A 

2 A A A A D A C C B B A C 

3 B A B D A D B B D C C A 

4 D C D A C B D A A C B D 

5 B C C A A A A C D B A A 

6 C B D B C C A B C B D B 

7 B B B B B D D A C A B B 

8 B B B A D A B C A A C C 

9 A C D A D B A B C D A C 

10 A B A C C B C A A D D A 

11 C D C A B C B D A C A B 

12 B D D C B C D A B C B D 

13 D D D C A D C D C C D A 

14 D C C B D A D D D A A C 

15 C C A D A A B B B D C D 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) 

ĐỀ 1 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 Trình bày sự phát triển của giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ XI-XV. Những 

điểm tích cực và hạn chế của giáo dục trong giai đoạn này? 

 

 

 3.0 đ 

* Trình bày sự phát triển của giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ XI-XV.  

- Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. Năm 1075, nhà Lý tổ chức 

khoa thi quốc gia đầu tiên tại kinh thành 

0.5 đ 

- Giáo dục Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo 

quan chức và người tài cho đất nước. 

0.5 đ 

- Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng: cứ 3 năm có một kì thi Hội, 

chọn Tiến sĩ. Riêng thời vua Lê Thánh Tông đã tổ chức được 12 khoa thi Hội. Số 

người đi học ngày càng đông, dân trí được nâng cao. 

0.75 đ 

- Năm 1484, nhà nước quyết định dựng bia, ghi tên Tiến sĩ. Hàng loạt trí thức tài 

giỏi được đào tạo đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo về đất nước. 

0.75 đ 

* Điểm tích cực và hạn chế của giáo dục trong giai đoạn này?  

- Tích cực: Mở mang dân trí, đào tạo nhân tài góp phần xây dựng và bảo vệ đất 

nước. 

0.25 đ 

- Hạn chế: Nội dung giáo dục chủ yếu là “Tứ thư” và “Ngũ kinh” của Nho giáo, 

chưa quan tâm đến các môn khoa học tự nhiên nên không có tác dụng cho việc phát 

triển kinh tế     

0.25 đ 

Câu 2 Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Tại sao nói 

cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? 

2.0 đ 

* Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII?  

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc, tạo điều kiện 

cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển    

0.5 đ 

- Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết 

định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công    

 

0.5 đ 

- Có ảnh hưởng đến nhiều nước, góp phần làm lung lay chế độ phong kiến ở châu 

Âu     

0.25 đ 

- Mở ra thời đại mới- thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước 

tiên tiến thời bấy giờ   

0.25 đ 

* Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để?  

- Vì cuộc cách mạng này đã hoàn thành những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng 

tư sản : 

+Thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, tuyên bố xác lập chế độ cộng hòa cùng các 

quyền tự do dân chủ, giải quyết ruộng đất cho nông dân  

+Xóa bỏ chế độ đẳng cấp và quan hệ ruộng đất phong kiến, thống nhất thị trường 

dân tộc, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.  

 

 

0.25 đ 

 

0.25 đ 

 

ĐỀ 2 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

        

Trình bày những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp ở nước ta trong 

các thế kỷ XVI-XVIII. Nguyên nhân của sự phát triển đó? 

  

3.0 đ 

* Trình bày những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp ở nước ta trong 

các thế kỷ XVI-XVIII. 

 

- Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như làm gốm sứ, dệt vải lụa, làm 

giấy, làm đồ trang sức, đúc đồng…ngày càng phát triển và đạt trình độ cao 

 

0.5 đ 



- Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới : Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng 

hồ, làm tranh sơn mài 

0.5 đ 

- Khai mỏ trở thành một ngành kinh tế phát triển cả Đàng Trong và Đàng Ngoài 0.5 đ 

- Số làng nghề như dệt lụa, làm giấy, làm gốm sứ, nhuộm vải, đúc đồng… tăng lên 

ngày càng  nhiều 

0.5 đ 

- Ở các đô thị, thợ thủ công đã lập phường hội, vừa sản xuất, vừa bán hàng 0.5 đ 

* Nguyên nhân phát triển  

- Các nghề thủ công được hình thành từ lâu đời, có nhiều thợ giỏi; tiếp thu được kĩ 

thuật sản xuất từ bên ngoài 

- Sự khuyến khích phát triển của chính quyền phong kiến đương thời 

0.25 đ 

 

0.25 đ 

  

Câu 2 Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Tại sao nói 

cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? 

2.0 đ 

* Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII?  

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ, 

thống nhất thị trường dân tộc, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển    

0.5 đ 

- Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết 

định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công    

 

0.5 đ 

- Có ảnh hưởng đến nhiều nước, góp phần làm lung lay chế độ phong kiến ở châu 

Âu     

0.25 đ 

- Mở ra thời đại mới- thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước 

tiên tiến thời bấy giờ   

0.25 đ 

* Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để 

nhất? 

 

- Vì cuộc cách mạng này đã hoàn thành những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng 

tư sản : 

+Thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, tuyên bố xác lập chế độ cộng hòa cùng các 

quyền tự do dân chủ, giải quyết ruộng đất cho nông dân  

+Xóa bỏ chế độ đẳng cấp và quan hệ ruộng đất phong kiến, thống nhất thị trường 

dân tộc, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.  

 

 

 

0.25 đ 

 

0.25 đ 

 

ĐỀ 3 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1   Trình bày những biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp ở nước ta trong 

các thế kỷ XVI-XVIII. Nguyên nhân của sự phát triển đó? 

  

   3.0 đ 

 * Trình bày những biểu hiện của sự phát triển thương nghiệp ở nước ta trong 

các thế kỷ XVI-XVIII. 

 

- Nội thương : Hoạt động trao đổi buôn bán phát triển mạnh ở miền xuôi. Chợ 

làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên ở khắp nơi 

0.5 đ 

+ Nhiều nơi trong nước đã xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán của 

vùng. Hoạt động buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược cũng tăng lên 

0.5 đ 

+ Nhà nước lập nhiều trạm ở các ngả ba đường lớn hay bến cảng để thu thuế. Ở  

Đàng Trong, vào thế kỉ XVIII, có nhiều thuyền buôn đã mua thóc của Gia Định rồi 

chở ra dinh miền Trung để bán 

0.5 đ 

- Ngoại thương :  phát triển nhanh chóng.   

+ Thuyền buôn các nước, kể cả các nước châu Âu đến nước ta ngày càng nhiều.  

Bên cạnh thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Xiêm La, còn xuất hiện nhiều thương 

nhân của các nước Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp... . Họ chở đến nước ta những 

sản phẩm như vũ khí, thuốc súng, len dạ, đồ sứ vv để đổi lấy tơ lụa, đường, đồ 

gốm, các loại nông, lâm sản quí. 

 

 

0.5 đ 



 + Nhiều thương nhân nước ngoài như Trung Hoa, Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Pháp đã 

xin lập phố xá, cửa hàng để có thể buôn bán lâu dài. 

0.25 đ 

- Đến giữa thế kỉ XVIII do chế độ thuế khóa phức tạp, sự nhũng nhiễu của quan lại, 

ngoại thương suy yếu dần 

0.25 đ 

* Nguyên nhân của sự phát triển đó? 0,5đ 

- Do sự phát triển của thủ công nghiệp, chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, 

Nguyễn. 

 

- Do phát kiến địa lí tạo điều kiện giao lưu Đông – Tây thuận lợi  

Câu 2 Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Tại sao nói 

cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? 

2.0 đ 

* Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII?  

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế 

kỷ, thống nhất thị trường dân tộc, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát 

triển    

0.5 đ 

- Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò 

quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công    

 

0.5 đ 

- Có ảnh hưởng đến nhiều nước, góp phần làm lung lay chế độ phong kiến ở châu 

Âu     

0.25 đ 

- Mở ra thời đại mới- thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước 

tiên tiến thời bấy giờ   

0.25 đ 

* Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để 

nhất? 

 

- Vì cuộc cách mạng này đã hoàn thành những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng 

tư sản : 

+ Thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, tuyên bố xác lập chế độ cộng hòa cùng 

các quyền tự do dân chủ, giải quyết ruộng đất cho nông dân  

+ Xóa bỏ chế độ đẳng cấp và quan hệ ruộng đất phong kiến, thống nhất thị trường 

dân tộc, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.  

 

 

 

0.25 đ 

 

0.25 đ 
 


